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FKhông, tám0.80.042017X109/03/1997Phạm Văn Tuân17510300221

KFKhông, không0.03.002015X614/09/1997Bùi Anh Tuấn15510302492

KFKhông, không0.00.002017KX209/09/1997Lê Anh Tuấn15530101263

KFKhông, không0.00.002017KX215/06/1996Đặng Văn Tuyến15530101094

DBốn, hai4.23.382014X613/12/1996Nguyễn Thanh Tùng14510303355

FHai, chín2.92.06.52016X519/04/1998Trần Quang Thanh Tùng16510302596

FMột, không1.00.052016VL14/06/1998Vương Đức Tùng16510900297

BBẩy, một7.17.07.52016X525/10/1998Trần Quang Trường16510302548

DBốn, không4.04.042015X930/11/1997Nguyễn Quốc Việt15510304599

DBốn, không4.04.522014M29/07/1996La Quang Vinh145106005410

CNăm, bảy5.75.37.52016VL04/10/1998Đào Công Anh165109000211

CSáu, sáu6.66.092016X411/10/1998Nguyễn Hoàng Anh165103015812

DBốn, hai4.23.572014KX213/11/1994Đào Đức Chung145301001613

CSáu, bảy6.76.57.52016X602/05/1998Nguyễn Huy Cường165103026514

BBẩy, chín7.97.59.52016X624/01/1998Nguyễn Tài Cường165103026715

KFKhông, không0.00.002017N105/08/1996Trần Mạnh Cường155104015216

DBốn, năm4.53.58.52016X928/08/1998Trần Khánh Duy165103042417

KFKhông, không0.01.002013D130/06/1995Trần Quang Duy135105009718

FKhông, bốn0.40.022015KX304/12/1997Lưu Phấn Dũng155301007219

FKhông, hai0.20.012015D128/09/1995Nguyễn Anh Dũng145105001720

KFKhông, không0.02.002012XN26/10/1994Vũ Đăng Dũng125107001021

DNăm, bốn5.45.072016X318/04/1998Đặng Duy Dương165103011222

FKhông, tám0.80.042016VL15/08/1998Vũ Trùng Dương165109000723

DBốn, sáu4.64.072016X306/04/1997Hoàng Minh Định165103200224

KFKhông, không0.00.002017N206/10/1995Tạ Anh Đức155104013725

DBốn, không4.03.082016X305/04/1996Lê Văn Hiếu145103036726

FBa, tám3.83.072016X117/07/1998Nguyễn Văn Hiếu165103001727

KFKhông, không0.00.002016VL22/11/1998Đinh Việt Hoàng165109001228

FKhông, tám0.80.042016KX218/05/1998Lô Thanh Hoàng165301007029

KFKhông, không0.00.002017X+01/07/1999Hoàng Khắc Hùng175103003830

FBa, bốn3.42.092016X622/10/1998Nguyễn Thái Hưng165103028131

DBốn, tám4.84.082014KX114/11/1995Lê Thị Liên145301200132

FBa, tám3.83.072016X401/10/1996Vũ Quang Linh145103019433

FKhông, bốn0.40.022017X523/11/1998Phạm Đức Long165103023834

FHai, chín2.91.58.52016VL30/07/1998Cao Xuân Lực165109001835

DNăm, một5.14.38.52014X727/03/1996Tráng Văn Minh145103020636

FMột, không1.00.052014M20/12/1996Trương Văn Minh145106002937

KFKhông, không0.00.002015VL08/03/1997Mai Hoài Nam155109001038

KFKhông, không0.01.502017KX212/02/1997Vũ Đại Nghĩa155301007639

KFKhông, không0.02.002017X120/11/1997Trịnh Công Phú155103038140
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KFKhông, không0.00.002015D112/07/1997Phan Thế Quân155105004941

CNăm, bảy5.75.37.52014X606/03/1996Nguyễn Văn Quý145103025342

CSáu, bảy6.76.38.52014X817/11/1996Ngô Minh Sang145103025543

FMột, không1.00.052017X310/06/1999Trần Đình Sang175103006344

DBốn, tám4.84.562013N123/02/1995Trịnh Xuân Thái135104012145

KFKhông, không0.00.002017N117/10/1997Nguyễn Minh Thắng155104005346

FBa, hai3.22.562015X908/02/1997Nguyễn Văn Thế155103028647

DNăm, bốn5.45.072016X223/10/1996Trần Tuấn Thể145103038548

FBa, bốn3.43.052014X624/01/1996Nguyễn Văn Thịnh145103038649

CSáu, bốn6.45.5102016XN27/03/1997Nguyễn Văn Thuận165107004550
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